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QUYỂN BA 

PHẨM THỌ MẠNG - Phẩm thứ nhất 

Phần ba1 

Phật dạy các tỳ-kheo: “Đối với giới luật, nếu còn có chỗ nghi, nay các ông 

cứ hỏi. Ta sẽ giảng giải khiến các ông được vui lòng. Ta đã tu học tất cả [các 
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pháp môn] nên thông đạt sáng suốt bản tánh rỗng không vắng lặng của các 

pháp. Nhưng này chư tỳ-kheo! Các ông chớ tưởng rằng Như Lai chỉ tu học 

riêng về bản tánh rỗng không vắng lặng của các pháp mà thôi.” 

Phật lại dạy các vị tỳ-kheo lần nữa: “Đối với giới luật, như có chỗ nghi, 

nay các ông nên hỏi cho cặn kẽ.” 

Lúc ấy, các vị tỳ-kheo liền bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chúng con không có 

đủ trí tuệ để thưa hỏi đức Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri. Vì sao vậy? Vì 

cảnh giới của Như Lai không thể nghĩ bàn, các phép thiền định của Như Lai 

không thể nghĩ bàn, những điều khuyên dạy của Như Lai không thể nghĩ bàn. 

Nên chúng con không đủ trí tuệ để thưa hỏi Như Lai. 

“Bạch Thế Tôn! Ví như có người già đến một trăm hai mươi tuổi, thân 

thường mang bệnh, nằm mãi trên giường, không thể ngồi dậy, khí lực hư yếu, 

mạng sống chẳng còn bao lâu. Có một người giàu gặp việc phải ra đi đến xứ 

khác, liền đem một trăm cân vàng đến gửi cho ông lão ấy và nói rằng: ‘Nay con 

đi xứ khác, con đem của quý này đến gửi nơi cụ. Hoặc mười năm, hoặc hai 

mươi năm nữa con sẽ trở về. Khi ấy, cụ sẽ trả lại cho con.’ Ông lão liền nhận 

lãnh số vàng. Nhưng ông lại chẳng có con cháu nối dòng. Chẳng bao lâu sau, 

ông bệnh nặng phải bỏ mình. Những vật gửi cho ông đều phải mất hết. Khi 

người chủ vàng trở về, chẳng biết đâu mà đòi. Như người ấy thật ngu si, chẳng 

biết suy tính chỗ đáng gửi hoặc không đáng gửi. Vì vậy nên khi trở về chẳng 

biết đâu mà đòi. Bởi duyên cớ ấy mà mất hết của cải quý giá. 

“Thế Tôn! Hàng Thanh văn chúng con lại cũng như thế. Tuy nghe Như Lai 

ân cần truyền dạy giới luật, nhưng chúng con chẳng đủ sức thọ trì để làm cho 

Phật pháp trụ thế lâu dài, cũng như ông lão kia nhận vàng người ta trao gửi. Nay 

chúng con không có trí tuệ, đối với giới luật, biết thưa hỏi gì đây?” 

Phật dạy chư tỳ-kheo: “Nay nếu các ông hỏi ta, ắt có lợi ích cho tất cả 

chúng sanh. Vậy nên ta bảo các ông: tùy theo chỗ nghi của mình, cứ tùy ý mà 

thưa hỏi.” 

Lúc ấy, chư tỳ-kheo bạch Phật: “Thế Tôn! Ví như người kia, tuổi vừa hai 

mươi lăm, khỏe mạnh, tráng kiện và là người ngay thẳng, chính trực. Người ấy 

có nhiều của báu, như: vàng, bạc, lưu ly... Cha mẹ vợ con, quyến thuộc, dòng họ 

thảy đều còn đủ. Lại có kẻ đem vật báu đến gửi cho người ấy, nói rằng: ‘Nay tôi 

có việc phải đi đến xứ khác, khi nào xong việc tôi sẽ trở về. Khi ấy, ông sẽ trả 

lại cho tôi.’  

“Rồi người ấy giữ gìn của cải quý giá đó cũng như của mình. Khi có bệnh, 

người ấy bèn dặn người nhà rằng: ‘Số vàng này của người ta gửi. Khi nào chủ 

vàng đến nhận, hãy trả đủ cho người ta.’  



“Người có trí là như vậy, khéo biết suy lường. Khi trở về nhận vàng được 

đầy đủ, không mất mát chi cả. 

“Đức Thế Tôn cũng vậy. Nếu đem Pháp bảo mà phó chúc cho A-nan cùng 

chư tỳ-kheo thì chẳng thể giữ được lâu dài. Vì sao vậy? Tất cả chư Thanh văn 

và Đại Ca-diếp đều là vô thường, như ông lão kia nhận vật do người khác gửi 

[mà không có khả năng giữ gìn].  

“Vì vậy, Thế Tôn nên đem Phật pháp vô thượng mà giao phó cho chư Bồ 

Tát. Bởi chư Bồ Tát có thể khéo hỏi, khéo đáp, nên Pháp bảo sẽ được trụ lâu 

ngàn đời, tăng triển lớn lao và hưng thạnh, mang lại lợi ích, an lạc cho chúng 

sanh, như người trẻ tuổi tráng kiện kia nhận vật do người khác gửi [rồi đủ sức 

giữ gìn cẩn thận không để mất].  

“Vì lẽ đó, chư Đại Bồ Tát mới có thể thưa hỏi Như Lai. Trí tuệ của chúng 

con nhỏ nhoi như muỗi mòng, làm sao đủ sức thưa thỉnh pháp sâu xa của Như 

Lai?”  

Bạch Phật rồi, chư Thanh văn lặng thinh đứng yên. 

Lúc ấy, Phật khen chư tỳ-kheo rằng: “Lành thay, lành thay! Các ông khéo 

được tâm vô lậu, tâm A-la-hán. Ta đã từng nghĩ, vì phải có hai duyên như 

trên,2 nên đem Đại thừa mà phó chúc cho chư Bồ Tát, khiến cho diệu pháp này 

được trụ lâu dài ở thế gian.” 

Bấy giờ, Phật bảo tất cả đại chúng rằng: “Thiện nam tử! Thiện nữ nhân! 

Thọ mạng của Như Lai không thể đo lường cho xiết, tài biện thuyết của Như 

Lai cũng không thể cùng tận. Các ông nên tùy ý hỏi ta, hoặc hỏi giới luật, hoặc 

hỏi chỗ nương dựa y theo.”  

Phật dạy như vậy đến lần thứ hai, rồi lần thứ ba. 

Lúc ấy, trong đại chúng có một vị đại Bồ Tát tuổi còn rất trẻ, gốc người bộ 

tộc Đa-la, họ Đại Ca-diếp, thuộc dòng bà-la-môn. Nương sức thần của Phật, vị 

này đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vén trần vai áo bên tay mặt, nhiễu quanh Phật cả 

trăm ngàn vòng cung kính rồi quỳ gối bên mặt sát đất, chắp tay hướng về đức 

Phật bạch rằng: “Thế Tôn! Con nay có chút việc muốn thưa hỏi. Nếu Phật cho 

phép, con mới dám nói.” 

Phật bảo Ca-diếp rằng: “Đức Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri cho phép 

ông tùy ý hỏi. Ta sẽ vì ông giảng thuyết, dứt chỗ nghi cho ông, làm cho ông 

được vui vẻ.” 



Liền đó, Đại Bồ Tát Ca-diếp3 bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Như Lai thương 

xót, đã hứa với con, nay con sắp hỏi. Tuy nhiên, trí tuệ của con nhỏ hẹp như 

muỗi mòng, đạo đức của Như Lai Thế Tôn thì cao vòi vọi, vây quanh ngài là đại 

chúng thảy đều như hương thơm chiên-đàn, như sư tử dũng mãnh khó mà chế 

phục, không thể hoại diệt. Thân Như Lai bền chắc như kim cang, màu sắc như 

ngọc lưu ly chân thật khó hoại diệt, lại có các vị đây hợp thành biển đại trí tuệ 

vây quanh. Trong hội chúng này, các vị Đại Bồ Tát đều thành tựu những công 

đức sâu xa vi diệu vô lượng vô biên, như những con voi đang sức tráng kiện. Ở 

trước đại chúng như vậy, con dám đâu thưa hỏi sao? Nhưng nay nhờ sức thần 

thông của Phật và oai đức căn  lành của đại chúng, con sẽ đem ít việc mà thưa 

hỏi Phật.”  

Liền đó, Bồ Tát Ca-diếp đối trước Phật đọc kệ thưa hỏi rằng: 

Làm sao được trường thọ, 

Thân kim cang chẳng hoại? 

Lại do nhân duyên nào, 

Được sức kiên cố lớn? 

Làm sao nhờ kinh này, 

Cứu cánh được giải thoát?4 

Nguyện đem pháp sâu kín, 

Thuyết rộng với chúng sanh. 

Làm sao được rộng lớn, 

Làm y chỉ5 chúng sanh, 

Thật chẳng phải La-hán, 

Nhưng dự hàng La-hán? 

Làm sao biết thiên ma, 

Làm trở ngại chúng tu? 

Phật thuyết, Ba-tuần thuyết, 

Làm sao phân biệt rõ? 



Làm sao chư Điều ngự, 

Vui lòng thuyết chân đế, 

Thành tựu đủ chánh thiện, 

Diễn thuyết bốn điên đảo. 

Làm sao tạo nghiệp lành? 

Nay Như Lai nên thuyết. 

Làm sao chư Bồ Tát, 

Thấy tánh rất khó thấy? 

Làm sao hiểu trọn chữ, 

Hoặc nghĩa lý nửa chữ? 

Làm sao chung Thánh hạnh, 

Như chim ta-la-ta, 

Ca-lân-đề, nhật nguyệt, 

Thái bạch với tuế tinh? 

Làm sao chưa phát tâm, 

Cũng được xưng Bồ Tát? 

Làm sao giữa Đại chúng, 

Được đức chẳng run sợ, 

Ví như vàng diêm-phù, 

Không ai chỉ được lỗi? 

Làm sao giữa bùn nhơ, 

Không nhiễm, như hoa sen? 

Làm sao giữa phiền não, 



Phiền não chẳng nhiễm ô. 

Như lương y trị bệnh, 

Chẳng bị bệnh lây truyền? 

Làm sao như thuyền trưởng, 

Vượt biển lớn sanh tử? 

Làm sao lìa sanh tử, 

Như rắn lột bỏ da? 

Làm sao quán Tam bảo, 

Giống như cây thiên ý?6 

Ba thừa nếu không tánh, 

Làm sao thuyết diễn ra? 

Như niềm vui chưa sanh, 

Sao gọi là thọ lạc? 

Làm sao chư Bồ Tát, 

Được chúng chẳng hư hoại? 

Làm sao vì người mù, 

Dẫn đường làm mắt sáng? 

Làm sao hiện nhiều đầu? 

Xin Như Lai giảng thuyết. 

Làm sao người thuyết pháp, 

Tăng trưởng như trăng non?7 

Vì sao lại thị hiện, 

Rốt cuộc vào Niết-bàn? 



Làm sao bậc dũng kiện, 

Dẫn lối trời, người, ma? 

Làm sao hiểu tánh pháp, 

Mà thường hưởng pháp lạc? 

Làm sao chư Bồ Tát 

Lìa xa tất cả bệnh? 

Làm sao vì chúng sanh, 

Diễn thuyết pháp bí mật? 

Làm sao giảng rốt ráo, 

Cùng pháp chẳng rốt ráo? 

Như vì dứt lưới nghi, 

Sao không thuyết xác định? 

Làm sao được đến gần, 

Đạo cao trổi hơn hết? 

Con nay thỉnh Như Lai, 

Vì thương chư Bồ Tát, 

Xin thuyết lẽ thâm sâu, 

Của các hạnh vi diệu. 

Trong tất cả các pháp, 

Ắt có tánh an vui. 

Nguyện Như Lai Thế Tôn, 

Vì chúng con giảng rõ. 

Đại y chỉ chúng sanh! 



Bậc đầy đủ phước trí!8 

Nay muốn hỏi các ấm,9 

Nhưng con không trí tuệ. 

Chư Bồ Tát tinh tấn, 

Cũng không thể biết rõ, 

Cảnh giới rất sâu xa, 

Của chư Phật Như Lai. 

Lúc ấy, Phật khen Bồ Tát Ca-diếp rằng: “Lành thay, lành thay! Thiện nam 

tử! Nay ông chưa được trí tuệ rõ biết tất cả, còn ta đã được rồi, nhưng chỗ thưa 

hỏi của ông về tạng bí mật sâu xa đó cũng giống như chỗ thưa hỏi của bậc có trí 

tuệ rõ biết tất cả, chẳng khác gì nhau. 

“Thiện nam tử! Khi ta mới thành Chánh giác, còn ngồi tại đạo tràng nơi 

gốc cây bồ-đề, bấy giờ có vô số chư Bồ Tát từ các cõi Phật nhiều như số cát của 

vô số con sông Hằng, cũng từng đến hỏi ta về nghĩa sâu xa ấy. Những chỗ thưa 

hỏi ấy, từ câu văn, nghĩa lý và công đức cũng y như những chỗ hỏi của ông, 

chẳng khác chi cả. Thưa hỏi được như vậy có thể làm lợi ích cho vô lượng 

chúng sanh.” 

Lúc ấy, Bồ Tát Ca-diếp lại bạch Phật: “Thế Tôn! Con chẳng có đủ sức trí 

tuệ để hỏi Như Lai về nghĩa rất sâu xa ấy. Thế Tôn! Ví như con muỗi, con 

mòng chẳng thể bay qua tới bờ bên kia biển cả, hoặc bay khắp hư không. Con 

đây cũng vậy, chẳng thể hỏi đức Như Lai về nghĩa lý thăm thẳm của biển cả trí 

tuệ, của hư không pháp tánh như vậy. 

“Thế Tôn! Ví như một vị vua, gỡ ra hạt minh châu từ nơi búi tóc của mình, 

giao cho quan giữ kho. Quan giữ kho nhận rồi, cung kính đội đầu, gắng sức gìn 

giữ. Con đây cũng thế, cung kính đội đầu, gắng sức gìn giữ nghĩa sâu các kinh 

Phương đẳng10 mà Như Lai giảng thuyết. Vì sao vậy? Vì có thể giúp cho con 

mở rộng trí tuệ sâu thẳm.” 

Lúc ấy, Phật dạy Bồ Tát Ca-diếp rằng: “Thiện nam tử! Hãy lắng nghe kỹ! 

Ta sẽ vì ông mà giảng thuyết về nghiệp trường thọ mà Như Lai đã được. Bồ Tát 

nhờ nhân duyên nghiệp này mà được thọ mạng lâu dài. Vậy ông nên hết lòng 

nghe và thọ lãnh. Như nghiệp này có thể là nhân của bồ-đề, ông nên thành tâm 

lắng nghe và nhận lấy nghĩa lý. Đã nghe nhận rồi, lại nên vì người khác mà 

giảng thuyết nghĩa ấy. 



“Thiện nam tử! Nhờ tu tập nghiệp ấy nên ta đã được A-nậu-đa-la Tam-

miệu Tam-bồ-đề. Nay ta lại vì người mà thuyết rộng nghĩa ấy. 

“Thiện nam tử! Ví như một người con của vua, phạm tội nên bị giam trong 

ngục. Vua rất xót xa, thương nhớ con, bèn tự mình ngồi xe đến tận nơi giam 

giữ. Bồ Tát cũng như thế, muốn được trường thọ nên hộ niệm tất cả chúng sanh, 

giống như người đời thương yêu đứa con duy nhất của mình. Bồ Tát sanh lòng 

đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, truyền thọ giới chẳng sát sanh, dạy tu pháp lành, lại 

nên làm cho tất cả chúng sanh được vững vàng trong Năm giới,11 Mười điều 

lành.12  

“Bồ Tát lại vào các cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, hết thảy các 

cảnh giới, cứu vớt những chúng sanh khổ não đang ở trong ấy. Bồ Tát giải thoát 

cho những chúng sanh chưa được giải thoát, hóa độ cho những chúng sanh chưa 

được hóa độ. Những chúng sanh chưa được Niết-bàn, Bồ Tát đều khiến cho đạt 

được Niết-bàn. Người an ủi tất cả những kẻ đang sợ sệt. Nhờ các nhân duyên 

của nghiệp như vậy, Bồ Tát được thọ mạng lâu dài, đối với các phép trí tuệ đều 

được tự tại; đến lúc mạng chung lại sanh về cõi trời.” 

Lúc ấy, Bồ Tát Ca-diếp lại bạch Phật: “Thế Tôn! Đại Bồ Tát đối với chúng 

sanh bình đẳng như nhau, đều như người đời thương yêu đứa con duy nhất của 

mình, nghĩa ấy sâu kín quá, con chưa hiểu nổi. Bạch Thế Tôn! Như Lai chẳng 

nên nói rằng: ‘Bồ Tát tu lòng bình đẳng đối với các chúng sanh, đều như người 

đời thương yêu đứa con duy nhất của mình.’ Vì sao vậy? Vì trong Phật pháp 

cũng có những kẻ phá giới, những kẻ phạm tội nghịch,13 những kẻ hủy báng 

Chánh pháp. Đối với những kẻ ấy, lẽ nào có thể yêu thương như con một của 

mình hay sao?” 

Phật bảo Ca-diếp: “Đúng vậy, đúng vậy! Đối với chúng sanh ta quả thật 

đều xem đồng như con một của ta là La-hầu-la.” 

Bồ Tát Ca-diếp lại bạch Phật: “Thế Tôn! Lúc trước, nhằm ngày rằm, đang 

khi chư tăng tụng bố-tát,14 chúng hội đều là những vị thanh tịnh, đã từng thọ 

giới cụ túc của bậc tỳ-kheo. Lúc ấy, có một đồng tử chẳng khéo tu tập ba nghiệp 

thân, khẩu và ý, núp tại một góc tấm bình phong để lén nghe tụng giới. Vị lực sĩ 

Mật Tích liền nương sức thần của Phật, dùng chày kim cang đập đồng tử ấy nát 

ra như bụi. 

“Bạch Thế Tôn! Thần Kim cang ấy phải rất là bạo ác mới có thể lấy mạng 

của đồng tử kia như vậy. Làm sao Như Lai bảo là đối với các chúng sanh đều 

xem như nhau, đồng như con một của ngài là La-hầu-la?” 



Phật bảo Ca-diếp: “Nay ông chớ nên nói như vậy. Đồng tử kia chỉ là người 

hóa hiện, chẳng phải thật có, vì muốn xua đuổi những kẻ phá giới hủy pháp, 

khiến họ ra khỏi chúng tăng. Vị Kim cang Mật Tích ấy cũng là hóa hiện.  

“Ca-diếp! Những kẻ hủy báng Chánh pháp, cùng những kẻ nhất-xiển-

đề,15 những kẻ sát sanh, cho đến bọn tà kiến cùng những kẻ cố phạm giới cấm, 

ta đều thương xót họ tất cả, đều xem như con ta là La-hầu-la. 

“Thiện nam tử! Ví như vị vua, nếu trong các quan có người phạm luật 

nước thì vua chiếu theo tội mà giết phạt chẳng tha. Như Lai Thế Tôn chẳng làm 

như vậy. Đối với kẻ hủy báng Chánh pháp, ngài dạy các phép yết-ma,16 như yết-

ma quở trách, yết-ma trục xuất, yết-ma khu biệt, yết-ma trách tội, yết-ma không 

ai được gặp, yết-ma dứt tuyệt, yết-ma chưa bỏ tà kiến xấu ác.17  

“Thiện nam tử! Đối với kẻ hủy báng Chánh pháp, sở dĩ Như Lai dùng 

nhiều phép yết-ma hàng phục như vậy là muốn chỉ rõ cho những kẻ làm việc ác 

biết rằng thật có quả báo. 

“Thiện nam tử! Nay ông nên biết: đối với những chúng sanh làm điều xấu 

ác, Như Lai là bậc bố thí cho họ sự an ổn chẳng sợ. Trong khi ngài phóng ra 

một luồng hào quang, hai luồng, hoặc năm luồng, nếu có những ai gặp được hào 

quang ấy sẽ lìa khỏi các điều xấu ác. Hiện nay, Như Lai có đủ vô lượng thế lực 

như vậy. 

“Thiện nam tử! Với pháp chưa thể thấy, nếu ông muốn thấy thì nay ta sẽ vì 

ông giảng thuyết tướng mạo của pháp ấy. Sau khi ta nhập Niết-bàn, bất cứ nơi 

nào có tỳ-kheo trì giới, đầy đủ oai nghi, hộ trì Chánh pháp, nếu thấy kẻ phá hoại 

Chánh pháp thì có thể xua đuổi, quở trách, trừng trị. Nên biết rằng vị ấy sẽ được 

phước đức vô lượng, không thể kể xiết. 

“Thiện nam tử! Ví như một vị vua chuyên làm việc bạo ác, rồi bị bệnh 

nặng. Có một vị vua nước láng giềng, nghe tiếng ác của vua ấy, bèn kéo binh 

đến định tiêu diệt. Lúc ấy, vị vua đang bệnh vì không có sức lực nên trong lòng 

kinh sợ, liền thay đổi tâm tánh mà tu tập việc lành. Vị vua láng giềng như vậy sẽ 

được phước đức vô lượng. Vị tỳ-kheo bảo vệ Chánh pháp cũng giống như thế, 

dùng việc xua đuổi, quở trách, trừng trị những kẻ phá hoại Chánh pháp, khiến 

cho họ tu các pháp lành, sẽ được phước đức vô lượng. 

“Thiện nam tử! Ví như một vị trưởng giả, ở nơi xứ sở mình, vườn ruộng, 

nhà cửa, phòng xá bỗng sanh ra những cây độc. Trưởng giả biết vậy rồi liền đốn 

sạch, khiến những cây ấy đều dứt tuyệt.  

“Lại cũng như một người tráng kiện mà trên đầu sanh tóc bạc, lấy làm hổ 

thẹn, bèn dùng cái nhiếp mà nhổ hết, chẳng để cho sanh trưởng.  



“Vị tỳ-kheo bảo vệ Chánh pháp lại cũng như vậy, thấy có những kẻ phá 

giới luật, phá hoại Chánh pháp, liền nên xua đuổi, quở trách, nêu lỗi của họ ra 

mà phán xử.  

“Như vị tỳ-kheo làm điều lành nhưng thấy kẻ phá hoại Chánh pháp mà vẫn 

để yên, chẳng xua đuổi, quở trách, chẳng nêu lỗi của họ ra mà phán xử, nên biết 

rằng người như vậy là kẻ oán tặc trong Phật pháp.  

“Như có thể xua đuổi, quở trách, nêu lỗi của kẻ phá hoại Chánh pháp ra mà 

phán xử thì người ấy là đệ tử của ta, là bậc Thanh văn chân chính.” 

Bồ Tát Ca-diếp lại bạch Phật: “Thế Tôn! Theo như lời Phật vừa dạy thì 

chẳng phải đối với tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau, đều như con một của 

ngài là La-hầu-la! 

“Thế Tôn! Như có một người dùng dao hại Phật, lại có người khác dùng 

hương thơm chiên-đàn mà tô điểm thân Phật. Nếu Phật có lòng bình đẳng đối 

với hai người ấy, sao lại dạy rằng nên trừng trị kẻ phá hủy giới cấm? Nếu trị kẻ 

hủy cấm, thì lời nói xem chúng sanh bình đẳng như con một của mình là chẳng 

đúng.” 

Phật dạy Bồ Tát Ca-diếp: “Thiện nam tử! Ví như một vị quốc vương, đại 

thần hay tể tướng, sanh dưỡng được nhiều đứa con, tướng mạo đoan chánh, 

thông minh trí tuệ. Những trẻ ấy, hoặc hai đứa, ba đứa hay bốn đứa đều được 

người cha giao phó cho một vị thầy rất nghiêm khắc và dặn rằng: ‘Thầy nên vì 

ta dạy bảo chúng nó cho thông thuộc các môn phong hóa, lễ nghi, kỹ nghệ, văn 

thơ, toán số... Bốn đứa con ta đây, từ nay theo thầy học tập. Giả như có ba đứa 

bị thầy đánh bằng gậy, mang bệnh mà chết. Chỉ còn một đứa, phải dạy răn nó 

một cách khổ nhọc lắm mới được thành tựu. Dẫu cho mất ba đứa con, ta cũng 

chẳng hề oán hận thầy. 

“Ca-diếp! Như vậy, người cha và người thầy có mắc tội sát hại chăng?” 

“Bạch Thế Tôn! Không. Tại sao vậy? Chỉ vì thương con, muốn cho chúng 

được thành người, chứ chẳng có lòng ác. Dạy dỗ như vậy thì được phước vô 

lượng.” 

Phật dạy: “Thiện nam tử! Như Lai cũng thế. Ngài coi những kẻ phá hoại 

Chánh pháp cũng đồng như con một của ngài. Nay Như Lai đem Chánh pháp vô 

thượng mà phó chúc cho các quốc vương, đại thần, tể tướng, tỳ-kheo, tỳ-kheo 

ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Các vua, quan và Bốn bộ chúng ấy nên khuyến khích 

những ai tu học, khiến họ được tiến bộ và tăng trưởng giới, định, huệ. Nhưng có 

ai chẳng tu học ba pháp ấy, biếng nhác, phá giới, hủy hoại Chánh pháp, thì các 



vị quốc vương, đại thần và Bốn bộ chúng nên trừng trị họ một cách nghiêm 

khắc. 

“Thiện nam tử! Như vậy các quốc vương và Bốn bộ chúng ấy có phạm tội 

chăng?” 

“Bạch Thế Tôn! Không.” 

“Thiện nam tử! Các quốc vương và Bốn bộ chúng ấy còn chẳng có tội, 

huống chi Như Lai? 

“Thiện nam tử! Như Lai khéo tu phép bình đẳng ấy, đối với chúng sanh 

đều xem đồng như con một của mình. 

“Tu tập như vậy, gọi là Bồ Tát tu tâm bình đẳng, đối với chúng sanh đều 

xem đồng như con một của mình. 

“Thiện nam tử! Bồ Tát nhờ tu tập nghiệp ấy, được thọ mạng lâu dài, lại có 

thể biết được mọi việc trong những đời trước của mình và của người.” 

Bồ Tát Ca-diếp lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Như Phật vừa dạy, nếu Bồ 

Tát tu tâm bình đẳng, đối với chúng sanh đều xem đồng như con mình thì được 

thọ mạng lâu dài.  

“Như Lai chẳng nên thuyết dạy như thế. Tại sao vậy? Như một người hiểu 

biết đạo lý, hay thuyết dạy mọi điều hiếu thuận. Khi về nhà, người ấy lấy những 

gạch đá mà đánh ném cha mẹ. Nhưng cha mẹ vốn là ruộng phước, có nhiều lợi 

ích, khó được gần gũi, đáng lẽ người con phải cúng dường món ngon vật lạ, lại 

gây ra những việc sầu não tai hại. Như người hiểu biết đạo lý ấy, lời nói và việc 

làm trái nghịch với nhau.  

“Lời nói của Như Lai cũng vậy. Bồ Tát đã tu tập tâm bình đẳng, đối với 

chúng sanh đều xem đồng như con mình, đáng lẽ phải được trường thọ, biết 

rành chuyện đã qua, thường trụ ở thế, không hề có chuyện biến đổi. Nay vì nhân 

duyên gì mà đời sống của Thế Tôn rất ngắn, chẳng khác chi thọ mạng của người 

thế gian? Như vậy lẽ nào đức Như Lai không có đem lòng oán ghét chúng sanh? 

Ngày xưa, Thế Tôn đã làm các nghiệp ác gì, giết chết bao nhiêu sanh mạng, mà 

nay ngài phải chịu đoản thọ, sống chẳng được trăm năm?” 

Phật bảo Ca-diếp rằng: “Thiện nam tử! Nay có duyên cớ gì mà đối trước 

Như Lai ông nói ra lời vụng về như thế? Sự trường thọ của Như Lai vẫn cao 

hơn, trội hơn tất cả mọi sự trường thọ. Pháp thường tồn mà Như Lai đã được là 

bậc nhất trong các pháp thường tồn.” 



Bồ Tát Ca-diếp lại bạch Phật: “Thế Tôn! Như Lai được thọ mạng lâu dài 

như thế nào?” 

Phật dạy Ca-diếp: “Thiện nam tử! Như có tám con sông lớn là Hằng hà, 

Diêm-ma-la, Tát-la, A-lỵ-la-bạt-đề, Ma-ha, Tân-đầu, Bác-xoa và Tất-đà. Tám 

con sông lớn ấy với các sông con, thảy đều chảy vào biển cả. 

“Ca-diếp! Những sông lớn là thọ mạng của tất cả chúng sanh trong khắp 

cõi trời, người, trên mặt đất, giữa hư không, thảy đều nhập vào biển cả là thọ 

mạng của Như Lai. Vì vậy, thọ mạng của Như Lai là vô lượng. 

“Lại nữa, Ca-diếp! Ví như từ ao A-nậu-đạt có bốn con sông lớn chảy ra. 

Như Lai cũng thế, từ nơi Như Lai mà xuất hiện tất cả các sanh mạng. 

“Ca-diếp! Ví như trong tất cả mọi pháp thường tồn, hư không là hơn hết. 

Như Lai cũng thế, là hơn hết trong mọi pháp thường tồn. 

“Ca-diếp, như trong các loại thuốc, món đề-hồ là hơn hết. Như Lai cũng 

thế, đối với tất cả chúng sanh, thọ mạng của Như Lai là hơn hết.” 

Bồ Tát Ca-diếp lại bạch Phật: “Thế Tôn! Nếu thọ mạng Như Lai là như 

vậy, ngài nên trụ thế cho trọn một kiếp hoặc một kiếp giảm, thường tuyên 

thuyết pháp nhiệm mầu như trời đổ mưa to.” 

Phật dạy: “Ca-diếp! Nay ở chỗ Như Lai ông không nên phát sanh tư tưởng 

[cho rằng Như Lai là] diệt tận. 

“Ca-diếp! Như có tỳ-kheo, tỳ-kheo ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, cho đến những 

người tu hành ngoại đạo, thần tiên ngũ thông18 đạt đến mức tự tại, nếu muốn trụ 

ở thế trọn một kiếp hay một kiếp giảm, đi lại trên không, ngồi và nằm trên ấy 

một cách tự tại, cho lửa phóng ra từ nơi hông trái, cho nước tuôn ra từ nơi hông 

mặt, từ nơi thân xuất hiện khói lửa, dường như có một đám lửa, hoặc muốn sống 

lâu, cũng đều được như ý. Các vị ấy muốn cho đời sống của mình dài hay ngắn 

cũng đều được cả. Những vị ngũ thông ấy còn được sức thần tùy ý như vậy, 

huống chi Như Lai đối với tất cả pháp, đã được sức tự tại, lại chẳng trụ được ở 

thế trong nửa kiếp, một kiếp, trăm kiếp, hoặc trăm ngàn kiếp hay vô lượng kiếp 

hay sao?  

“Bởi nghĩa ấy nên phải biết rằng Như Lai là pháp thường trụ, pháp không 

biến đổi. Thân này của Như Lai là thân biến hóa, chẳng phải thân do sự ăn uống 

mà thành, chẳng qua vì hóa độ chúng sanh nên thị hiện giống như loài cây độc. 

Vì vậy ta mới hiện cách bỏ thân là nhập Niết-bàn. 



“Ca-diếp! Nên biết rằng Phật là pháp thường tồn, pháp không biến đổi. Các 

ông nên ra sức tinh tấn, một lòng tu tập nghĩa đệ nhất ấy. Tu tập rồi, sẽ rộng vì 

người khác mà giảng thuyết.” 

Lúc ấy, Bồ Tát Ca-diếp bạch Phật: “Thế Tôn! Pháp xuất thế và pháp thế 

gian khác nhau như thế nào? Như Phật nói rằng: Phật là pháp thường tồn, pháp 

không biến đổi; thế gian cũng nói rằng: Phạm thiên là thường tồn, Tự tại thiên 

là thường tồn, không có biến đổi, ngã là thường tồn, tánh là thường tồn, vi trần 

cũng là thường tồn. Nếu nói Như Lai là pháp thường tồn, tại sao Như Lai chẳng 

thường hiện? Nếu chẳng thường hiện, thì có khác gì với [các pháp] thế gian? Vì 

sao vậy? Vì Phạm thiên... cho đến vi trần ở thế gian, vốn cũng chẳng thường 

hiện.” 

Phật bảo Ca-diếp: “Ví như một trưởng giả có nhiều bò, màu sắc tuy khác 

nhau nhưng hợp thành một bầy. Ông giao bầy bò ấy cho một người chăn, dắt đi 

ăn cỏ, uống nước. Ông chỉ cần món đề-hồ mà thôi, chẳng cần món bơ sữa. 

Người chăn dắt bò đi, để cho chúng tự do ăn cỏ. Đến khi trưởng giả ấy qua đời, 

tất cả những con bò của ông đều bị bọn cướp thâu đoạt. Bọn cướp ấy được bò 

rồi, không có phụ nữ để trông nom, chăn dắt, thả bầy bò tự kéo nhau đi, gặp gì 

ăn nấy. 

“Lúc ấy, bọn cướp nói với nhau rằng: ‘Ông đại trưởng giả kia nuôi bò, 

chẳng cần món bơ sữa, chỉ cần món đề-hồ mà thôi. Bây giờ chúng ta nên làm 

thế nào để có món đề-hồ ấy? Vì trong thế gian, đề-hồ là món ăn ngon nhất. 

Chúng ta không có bồn chậu, như có được sữa cũng chẳng có chi mà đựng.’ Rồi 

họ lại bảo nhau: ‘Chúng ta chỉ có bao bằng da mà thôi, bao ấy đựng sữa cũng 

được. Nhưng dù có đồ đựng, chúng ta cũng không biết phải để yên hay khuấy 

cho đúng cách. Sữa đặc còn khó được, huống chi là bơ tươi!’ Lúc ấy, những tên 

cướp vì muốn có đề-hồ, bèn đổ thêm nước vào. Vì thêm nước nhiều nên sữa, 

bơ, đề-hồ... chẳng có được món nào cả.  

“Những kẻ phàm phu cũng vậy đó. Tuy họ có pháp lành, nhưng pháp lành 

ấy chẳng qua là món đồ thừa của Chánh pháp Như Lai. Vì sao vậy? Sau khi 

Như Lai Thế Tôn vào Niết-bàn, những kẻ trộm cắp pháp lành thừa thãi của Như 

Lai như: giới, định, huệ, cũng giống như những kẻ cướp đoạt lấy đàn bò kia 

vậy. Những kẻ phàm phu tuy họ cũng được giới, định và trí tuệ này, nhưng họ 

không biết phương tiện, không thể hiểu biết, giảng rõ. Vì lẽ ấy, họ không thể đạt 

được thường giới, thường định, thường huệ, giải thoát. Cũng như bọn cướp kia, 

chẳng biết phương cách nên làm hư hỏng món đề-hồ. Cũng như bọn cướp kia, 

vì muốn có đề-hồ bèn đổ thêm nước vào. Những kẻ phàm phu cũng vậy. Vì 

muốn giải thoát, bèn nói những pháp: ngã, chúng sanh, thọ mạng, linh hồn, 

Phạm thiên, Tự tại thiên, vi trần, thế tánh, giới, định, trí tuệ, với giải thoát, [tin 



rằng] cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng tức là Niết-bàn. Thật ra họ chẳng được 

giải thoát, Niết-bàn, cũng như bọn cướp kia chẳng được đề-hồ.  

“Những kẻ phàm phu ấy có chút ít Phạm hạnh,19 phụng dưỡng cha mẹ. 

Nhờ nhân duyên ấy, họ sanh lên các cõi trời, hưởng thọ chút ít an lạc. Cũng như 

bọn cướp kia thêm nước vào sữa. Những phàm phu ấy thật chẳng biết rằng nhân 

họ có tu chút ít Phạm hạnh và nhờ phụng dưỡng cha mẹ, nên được sanh lên các 

cõi trời. Họ lại cũng chẳng biết giới, định, trí tuệ, quy y Tam bảo. Vì họ chẳng 

biết, nên họ thuyết thường, lạc, ngã, tịnh. Tuy họ thuyết những lẽ ấy nhưng thật 

không hiểu. Vậy nên sau khi Như Lai xuất hiện ở đời, ngài mới diễn thuyết 

thường, lạc, ngã, tịnh.  

“Ví như khi có Chuyển luân vương ra đời, nhờ sức phước đức của người, 

bọn cướp liền rút lui và tan rã, những con bò khỏi mất mạng. Rồi đó, vị Chuyển 

luân vương đem bò mà giao phó cho một người chăn, người này có nhiều 

phương tiện hay, khéo léo, liền tạo ra được được món đề-hồ. Nhờ đề-hồ ấy, tất 

cả chúng sanh không có bệnh khổ. Cũng như thế, khi đức Pháp Luân Thánh 

vương20 ra đời, những kẻ phàm phu không diễn thuyết được giới, định, huệ. Họ 

rút lui và tan rã như bọn cướp đã rút lui và tan rã do sức phước đức của vị 

Chuyển luân Thánh vương. 

“Lúc ấy, Như Lai khéo thuyết những pháp thế gian và xuất thế gian. Ngài 

vì chúng sanh, khiến chư Bồ Tát diễn thuyết thích hợp. Hàng Đại Bồ Tát đã 

được món đề-hồ, lại khiến cho vô lượng vô biên chúng sanh cũng được món 

pháp cam lộ cao trổi hơn hết, đó là thường, lạc, ngã, tịnh của Như Lai. 

“Thiện nam tử! Bởi nghĩa ấy, Như Lai là pháp thường, chẳng biến đổi, 

chẳng phải như những kẻ phàm phu ngu si trong thế gian gọi Phạm thiên.v.v... 

là pháp thường. Chỉ có Như Lai mới đáng xưng là pháp thường tồn mà thôi, 

ngoài ra không còn pháp nào khác nữa. 

“Ca-diếp! Nên biết thân Như Lai là như vậy đó. Ca-diếp! Các thiện nam 

tử, thiện nữ nhân thường nên lưu tâm tu tập hai chữ: Phật là thường trụ. Ca-

diếp! Như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tu tập hai chữ [thường trụ], nên 

biết rằng người ấy đã đi theo đường của ta đi và sẽ đến chỗ mà ta đã đến. Thiện 

nam tử! Như có ai tu tập hai chữ ấy để dứt tướng, nên biết rằng Như Lai ắt sẽ ở 

trước mặt người ấy thị hiện nhập Niết-bàn. Thiện nam tử! Nghĩa của Niết-bàn, 

tức là tánh pháp của chư Phật vậy. 

Bồ Tát Ca-diếp bạch Phật: “Thế Tôn! Tánh pháp của Phật ý nghĩa như thế 

nào? Thế Tôn! Nay con muốn biết nghĩa của tánh pháp, xin Như Lai đem lòng 

thương xót, thuyết rộng cho nghe. 



“Bạch Thế Tôn! Nói tánh pháp tức là buông xả thân. Xả thân, tức không có 

món gì của mình. Nếu không có món gì của mình, làm sao còn có cái thân? Nếu 

thân vẫn còn, làm sao nói rằng: thân có tánh pháp? Thân có tánh pháp thì làm 

sao còn tồn tại được? Nay con nên hiểu nghĩa ấy như thế nào?” 

Phật dạy Bồ Tát Ca-diếp: “Thiện nam tử! Nay ông không nên nói rằng diệt 

mất là tánh pháp. Nói tánh pháp là không có sự diệt mất. 

“Thiện nam tử! Ví như chư thiên ở cõi trời Vô tưởng, có đủ hình sắc nhưng 

không có tư tưởng về hình sắc. Chớ nên hỏi rằng: ‘Chư thiên ấy hưởng sự vui 

vẻ khoái lạc như thế nào? Các Ngài nghĩ tưởng như thế nào? Thấy, nghe như 

thế nào?’ 

“Thiện nam tử! Cảnh giới của Như Lai, hàng Thanh văn, Duyên giác 

không thể hiểu nổi. Thiện nam tử! Không nên nói rằng thân Như Lai là pháp 

diệt mất. 

“Thiện nam tử! Pháp diệt mất của Như Lai là cảnh giới Phật, hàng Thanh 

văn, Duyên giác không thể hiểu thấu. Thiện nam tử! Nay ông chẳng nên xét 

nghĩ rằng: ‘Như Lai trụ ở đâu? Như Lai đi về đâu? Ở đâu thấy được Như Lai? 

Như Lai vui thích ở chốn nào?’  

“Thiện nam tử! Những nghĩa như thế cũng là ngoài sự hiểu biết của các 

ông. Cũng như Pháp thân của chư Phật cùng đủ mọi phương tiện [của các ngài] 

đều không thể nghĩ bàn! 

“Lại nữa, thiện nam tử! Đối với Phật, Pháp,Tăng đều nên khởi tư tưởng là 

thường tồn. Đối với ba pháp ấy, không nên khởi tư tưởng cho là khác nhau, là 

vô thường, là biến đổi. Như ai thường giữ tư tưởng cho rằng ba pháp ấy là khác 

biệt nhau, nên biết rằng những người ấy không thể nương theo Ba chỗ quy y 

trong sạch. Giới cấm mà họ thọ trì chẳng được đầy đủ. Rốt cuộc, họ không thể 

chứng các quả Thanh văn, Duyên giác, Bồ-đề. Nếu có thể đối với ba pháp 

không thể nghĩ bàn ấy tu tập tư tưởng là thường tồn, ắt sẽ có chỗ quay về nương 

tựa và noi theo. 

“Thiện nam tử! Ví như nhân có cây mới có bóng cây. Như Lai cũng thế, 

bởi ngài có thường pháp nên mới có chỗ [để chúng sanh] quay về nương tựa và 

noi theo, không phải là vô thường. Nếu nói Như Lai là vô thường, ắt Như Lai 

không phải là chỗ quay về nương tựa và noi theo của chư thiên, loài người.” 

Bồ Tát Ca-diếp bạch Phật: “Thế Tôn! Như trong bóng tối thì có cây mà 

chẳng có bóng.” 



Phật dạy: “Ca-diếp! Ông không nên nói: ‘Có cây mà chẳng có bóng.’ 

Chẳng qua mắt thường chẳng thấy được bóng đó thôi. Thiện nam tử! Như Lai 

cũng thế, tánh vốn thường trụ, không biến đổi. Những con mắt không có trí tuệ 

chẳng thấy được tánh thường trụ ấy, cũng như trong bóng tối, người ta chẳng 

thấy được bóng cây. Cũng vậy, khi Phật nhập diệt rồi, những kẻ phàm phu sẽ 

nói rằng: Như Lai là pháp vô thường.  

“Nếu nói Như Lai khác với Pháp, khác với Tăng, tức không thành Ba chỗ 

quy y, cũng như cha mẹ các ông vốn là khác nhau, nên là vô thường!” 

Bồ Tát Ca-diếp bạch Phật: “Thế Tôn! Từ nay con sẽ đem việc Phật, Pháp, 

Tăng là thường trụ giảng giải rõ cho cha mẹ đời này cho đến bảy đời trước, 

khiến tất cả đều kính vâng giữ theo lẽ ấy. Hay thay! Thế Tôn! Từ nay con phải 

học theo chỗ không thể nghĩ bàn của Như Lai, Pháp, Tăng. Đã tự mình học rồi, 

lại còn sẽ vì người khác mà giảng rộng nghĩa ấy. Như ai không thể tin nhận, nên 

biết rằng hạng người ấy theo pháp vô thường đã quá lâu. Đối với những người 

như thế, con sẽ vì họ [mà phá tan mọi kiến chấp sai lầm, như] sương và mưa đá 

[làm dập nát mọi thứ cây cỏ].” 

Lúc ấy, Phật ngợi khen Bồ Tát Ca-diếp: “Lành thay, lành thay! Nay ông có 

thể khéo hộ trì Chánh pháp. Hộ trì Chánh pháp như vậy là không lừa dối người 

khác. Nhờ nghiệp duyên lành không lừa dối như thế, ông sẽ được trường thọ, 

khéo rõ biết được những việc từ đời trước.21  

---o0o--- 

PHẨM THÂN KIM CANG - Phẩm thứ nhì22 

Lúc ấy, đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Ca-diếp: “Thiện nam tử! Thân Như Lai là 

thân thường trụ, thân không thể hư hoại, thân kim cang, chẳng phải thân do sự 

ăn uống mà thành, chính là Pháp thân.” 

Bồ Tát Ca-diếp bạch Phật: “Thế Tôn! Con chẳng thấy được những thân mà 

Phật vừa nói đó. Con chỉ thấy duy có cái thân vô thường, cái thân hư hoại thành 

cát bụi, cái thân do ăn uống các thứ vào mà có đó thôi. Vì sao vậy? Vì Như Lai 

sắp nhập Niết-bàn.” 

Phật dạy: “Ca-diếp! Nay ông không nên gọi thân Như Lai là không bền bỉ, 

phải chịu hư hoại như thân phàm phu. 

“Thiện nam tử! Nay ông nên biết: thân Như Lai trải qua vô lượng ức kiếp 

vững bền, khó hoại, chẳng phải như thân của hàng trời người, chẳng phải là thân 

[chất chứa sự] sợ sệt, chẳng phải là thân do sự ăn uống các thứ vào mà tạo 

thành.  



“Thân Như Lai thật chẳng phải thân mà là thân, chẳng sanh chẳng diệt, 

không có sự tu tập; là vô lượng vô biên, không có dấu vết, không thể nhận biết, 

nhìn thấy; rốt ráo trong sạch, không có sự dao động, không thọ nhận cũng 

không hành động; không chỗ trụ, không tạo tác, không có mùi vị, không hỗn 

tạp; chẳng phải hữu vi, chẳng phải nghiệp quả; chẳng phải hành, chẳng phải 

[hành] diệt; chẳng phải tâm, chẳng phải [tâm] sở;23 không thể nghĩ bàn. Sự 

thường tồn [của thân ấy] không thể nghĩ bàn, không [thuộc về ý] thức, vốn lìa 

khỏi tâm cũng chẳng lìa khỏi tâm.  

“Tâm ấy bình đẳng, không có mà cũng có, không đến đi mà cũng đến đi, 

chẳng phá, chẳng hoại, chẳng đoạn, chẳng dứt, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng 

phải chủ mà cũng là chủ, chẳng có chẳng không, dứt bặt mọi niệm tưởng thô 

tháo hay tinh tế,24 chẳng thuộc văn tự cũng chẳng phải không thuộc văn tự; 

chẳng phải định cũng chẳng phải không định; không thể thấy mà thấy rất rõ 

ràng minh bạch; không có nơi chốn mà cũng có nơi chốn, không có nhà mà 

cũng là có nhà, không tối tăm, không sáng suốt, không tịch tĩnh mà cũng là tịch 

tĩnh.  

“Đó là không sở hữu, không thọ nhận, không bố thí, trong sạch chẳng 

nhiễm ô, không tranh giành, dứt bỏ sự tranh giành, trụ yên nơi không chỗ trụ, 

không nắm giữ, không buông rơi, không phải pháp, không phải phi pháp, chẳng 

phải ruộng phước cũng là ruộng phước; không cùng tận hay bất tận, lìa cả mọi 

sự cùng tận.  

“Đó là sự trống không lìa khỏi trống không; tuy chẳng thường trụ cũng là 

thường trụ, chẳng phải diệt mất trong từng niệm,25 không có bụi dơ, không 

thuộc văn tự, lìa cả văn tự, chẳng phải âm thanh, chẳng phải thuyết dạy, cũng 

chẳng phải sự tu tập; không thể cân nhắc đo lường, không duy nhất cũng không 

khác biệt; chẳng phải hình tượng, chẳng phải tướng trạng [mà đầy đủ] các tướng 

trang nghiêm; chẳng phải dũng cảm, chẳng phải sợ sệt; chẳng phải vắng lặng 

hay không vắng lặng; không có sự nóng nảy hay không nóng nảy; không thể 

nhìn thấy, không có tướng mạo!  

“Như Lai không [khởi ý niệm đang] cứu độ bất cứ ai nên cứu độ được tất 

cả chúng sanh; không [khởi ý niệm đang] giải thoát bất cứ ai nên có thể giải 

thoát chúng sanh; không [khởi ý niệm đang] giúp cho bất cứ ai được tỉnh giác 

liễu ngộ, nên có thể khai ngộ cho chúng sanh. Vì không phân biệt, chia chẻ nên 

thuyết pháp đúng lý chân thật duy nhất. Vì là bậc Vô thượng26 nên không thể 

xét lường; đồng như hư không chẳng có hình mạo; đồng với tánh vô sanh, 

không [nằm trong ý nghĩa] đoạn dứt hay thường còn; thường làm theo một thừa 

duy nhất,27 [chỉ do] chúng sanh thấy có Ba thừa;28 không có sự thối chuyển, dứt 

sạch mọi sự trói buộc; không đối nghịch, không xúc chạm; chẳng phải tánh trụ 

nơi tánh; không có những sự hợp tan, dài ngắn, vuông tròn... không phải các 



ấm, nhập, giới mà [thị hiện] là các ấm, nhập, giới;29 không tăng thêm, không 

giảm bớt; không có sự hơn kém. 

“Thân Như Lai thành tựu vô lượng công đức như vậy, không ai biết được 

mà không ai là không biết; không ai thấy được mà không ai là không thấy; 

chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi; chẳng phải thế gian, chẳng phải ngoài thế 

gian; chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác; chẳng phải chỗ nương theo 

hay không nương theo; chẳng phải bốn đại, chẳng ngoài bốn đại; chẳng phải 

[do] nhân [tạo thành], cũng chẳng phải không [do] nhân [tạo thành]; chẳng phải 

chúng sanh, chẳng ngoài chúng sanh; chẳng phải sa-môn, chẳng phải bà-la-

môn.  

“[Thân] ấy là sư tử, đại sư tử;30 là chẳng phải thân, chẳng phải không thân; 

là không thể tuyên thuyết, trừ ra một tướng của pháp; là không thể tính đếm, khi 

nhập Niết-bàn cũng chẳng phải nhập Niết-bàn.  

“Pháp thân Như Lai thành tựu vô lượng công đức vi diệu như vậy! 

“Ca-diếp! Chỉ có Như Lai mới biết được tướng ấy, hàng Thanh văn, Duyên 

giác không thể biết được.  

“Ca-diếp! Công đức như vậy tạo thành thân Như Lai, chẳng phải là cái 

thân nuôi lớn bởi sự ăn uống các thứ. 

“Ca-diếp! Thân chân thật của Như Lai có những công đức như vậy, làm 

sao thân có thể có những sự bệnh khổ, suy yếu, mong manh không bền chắc như 

món đồ gốm chưa nung?  

“Này Ca-diếp! Sở dĩ Như Lai thị hiện có bệnh khổ, chỉ là vì muốn điều 

phục chúng sanh. 

“Thiện nam tử! Nay ông nên biết, thân Như Lai chính là thân kim cang. Từ 

nay ông nên thường chuyên tâm suy xét nghĩa ấy, đừng nghĩ đến cái thân do sự 

ăn uống [tạo thành]. Ông cũng phải vì người khác mà giảng thuyết rằng thân 

Như Lai chính là Pháp thân.” 

Bồ Tát Ca-diếp bạch Phật: “Thế Tôn! Như Lai thành tựu công đức như 

vậy, làm sao thân ngài có thể bị những sự bệnh khổ, vô thường phá hoại? Từ 

nay con sẽ thường suy xét rằng thân Như Lai là pháp thân thường tồn, là thân an 

lạc. Con cũng sẽ vì người khác mà giảng rộng nghĩa này. 

“Kính bạch Thế Tôn! Pháp thân Như Lai như kim cang chẳng hề hư hoại, 

nhưng con chưa biết nhờ nhân duyên gì có được thân ấy?” 



Phật dạy: “Ca-diếp! Do nhân duyên hộ trì Chánh pháp mới được thành tựu 

thân kim cang như vậy! 

“Ca-diếp! Thuở xưa, ta nhờ nhân duyên hộ trì Chánh pháp mà nay thành 

tựu thân kim cang này, thường trụ chẳng hề hư hoại. 

“Thiện nam tử! Người hộ trì Chánh pháp chẳng thọ trì Năm giới, chẳng tu 

chỉnh oai nghi, [?]31 cầm đao kiếm, cung tên, mâu sóc... mà đi theo che chở, bảo 

vệ cho vị tỳ-kheo trong sạch giữ gìn giới hạnh.” 

Bồ Tát Ca-diếp bạch Phật: “Thế Tôn! Như có vị tỳ-kheo lìa khỏi những 

người che chở bảo vệ, riêng ở chỗ vắng vẻ, nơi cội cây trong vùng tha ma hoang 

địa, nên xưng rằng đó là tỳ-kheo chân chính. Còn như người tu hành mà có 

người khác luôn đi theo để che chở bảo vệ thì nên biết rằng đó chỉ là hạng cư sĩ 

trọc đầu mà thôi!” 

Phật bảo Ca-diếp: “Không được nói rằng đó là hạng cư sĩ trọc đầu! Như có 

vị tỳ-kheo dù đến ở nơi đâu cũng chỉ nuôi thân vừa đủ, rồi lo đọc tụng kinh 

điển, suy gẫm, ngồi thiền. Như có ai đến hỏi pháp, liền giảng thuyết cho nghe, 

như giảng về phước đức của việc bố thí và việc trì giới, biết đủ, ít ham muốn... 

Tuy có thể giảng thuyết đủ các pháp như vậy, nhưng không đủ sức làm hạnh sư 

tử hống, không được các sư tử hầu quanh, không đủ sức hàng phục những kẻ ác 

phi pháp. Vị tỳ-kheo như vậy không thể làm lợi ích cho mình và lợi ích cho 

chúng sanh. Nên biết rằng đó là hạng người nhát gan, lười biếng. Tuy có thể trì 

giới, giữ hạnh trong sạch, nhưng nên biết rằng người ấy không làm nên việc gì. 

“Như có vị tỳ-kheo, nuôi thân đầy đủ hoặc thường được sung túc, lại có thể 

hộ trì những giới cấm mà mình đã thọ, đủ sức làm hạnh sư tử hống, thuyết rộng 

diệu pháp, như chín bộ kinh điển là: Tu-đa-la, Kỳ-dạ, Thọ ký, Già-đà, Ưu-đà-

na, Y-đế-mục-đa-già, Xà-đà-già, Tỳ-phật-lược, A-phù-đà-đạt-ma.32 Vị ấy vì 

người khác mà giảng rộng những kinh điển như vậy để làm lợi ích, an lạc cho 

chúng sanh. Vị ấy lại lớn tiếng tuyên thuyết rằng: ‘Trong kinh Niết-bàn ngăn 

cấm các tỳ-kheo không được nuôi dưỡng tôi tớ, bò, dê... cùng chứa trữ những 

vật không đúng Chánh pháp. Như tỳ-kheo nào chứa trữ những vật bất tịnh như 

vậy thì phải nghiêm trị.’  

“Trước đó, trong các bộ kinh khác Như Lai cũng có dạy rằng: Như có tỳ-

kheo nào chứa trữ những vật phi pháp như vậy thì quốc vương nên y theo pháp 

mà nghiêm trị, buộc phải hoàn tục.’  

“Như vị tỳ-kheo trong khi dũng mãnh tuyên thuyết Chánh pháp như vậy, 

lại có những kẻ phá giới nghe được, cùng nhau oán hận, hãm hại vị pháp sư ấy. 

Vị thuyết pháp ấy ví như có bị hại chết, cũng được xưng là bậc trì giới, làm lợi 

mình lợi người. Vì nhân duyên ấy, ta cho phép các vị quốc chủ, quần thần, tể 



tướng, các vị cư sĩ bảo vệ người thuyết pháp. Như ai muốn hộ trì Chánh pháp, 

nên học theo cách đó.  

“Này Ca-diếp! Những kẻ [làm tỳ-kheo mà] phá giới, không hộ trì Chánh 

pháp, chỉ đáng gọi là cư sĩ trọc đầu. Không được dùng cách ấy mà gọi người trì 

giới. 

“Thiện nam tử! Trong quá khứ cách đây vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, 

ở tại thành Câu-thi-na này, có Phật ra đời hiệu là Hoan Hỷ Tăng Ích, Như Lai, 

Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng 

sĩ điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. 

“Thuở ấy, cảnh giới của đức Phật này rộng lớn, trang nghiêm, thanh tịnh, 

dồi dào, an lạc. Nhân dân phồn thạnh, không hề bị nạn đói khát, đều giống như 

các vị Bồ Tát ở cõi nước An Lạc. Đức Phật ấy trụ thế giáo hoá chúng sanh đến 

vô lượng kiếp. Sau cùng, ngài đến rừng cây sa-la có hai cây sa-la mọc sóng đôi 

mà nhập Niết-bàn.  

“Sau khi Phật nhập Niết-bàn, Chánh pháp trụ ở thế gian vô lượng ức năm. 

Rồi đến khoảng hơn bốn mươi năm trước khi Chánh pháp diệt, có một vị tỳ-

kheo trì giới tên là Giác Đức. Vị này có nhiều đồ đệ theo hầu chung quanh, có 

khả năng tuyên dương Chánh pháp, giảng rộng được 9 bộ kinh điển, nghiêm 

cấm các tỳ-kheo không được nuôi dưỡng tôi tớ, bò, dê... cùng chứa trữ tài vật 

không đúng theo giới luật. 

“Khi ấy, có nhiều tỳ-kheo phá giới nghe ngài tuyên thuyết như vậy, thảy 

đều sanh lòng ác. Họ cầm dao, xách gậy, kéo nhau đến bức bách vị pháp sư 

chân chính ấy.  

“Bấy giờ, vị vua trong nước tên là Hữu Đức nghe biết việc ấy, vì lòng ủng 

hộ Chánh pháp liền ngự đến chỗ pháp sư, chiến đấu mãnh liệt chống lại những 

tỳ-kheo độc ác phá giới kia để bảo vệ pháp sư khỏi sự nguy hại.  

“Khi ấy, thân vua phải chịu nhiều thương tích, khắp người không còn một 

chỗ nào lành lặn, dù là nhỏ như hạt cải. 

“Tỳ-kheo Giác Đức khi ấy khen ngợi đức vua rằng: ‘Lành thay! Lành thay! 

Vua quả thật là người hộ trì Chánh pháp. Đời sau thân vua ắt sẽ trở thành vô 

lượng pháp khí.’ 

“Bấy giờ, vua được nghe thuyết pháp xong, lòng rất hoan hỷ, trút hơi từ bỏ 

cõi trần, liền sanh về nước Phật A-súc,33 làm đệ tử bậc nhất của đức Phật ấy. 

Những nhân dân và quyến thuộc theo vua, hoặc có công chiến đấu hay có lòng 



tuỳ hỷ, tất cả đều được tâm Bồ-đề không thối chuyển, khi mạng chung đều được 

sanh về nuớc Phật A-súc.  

“Tỳ-kheo Giác Đức sau khi mạng chung cũng được sanh về nước Phật A-

súc, làm đệ tử thứ nhì trong chúng Thanh văn của đức Phật ấy.34  

“Như vào lúc Chánh pháp sắp diệt tận, nên thọ trì và ủng hộ như vậy đó. 

“Ca-diếp! Vị vua thuở ấy, tức là ta đây. Vị tỳ-kheo thuyết pháp chính là 

Phật Ca-diếp.35  

“Ca-diếp! Người ủng hộ Chánh pháp được vô lượng quả báo như vậy đó. 

Nhờ nhân duyên ấy, nay ta được đủ các tướng tốt trang nghiêm, thành tựu Pháp 

thân, được thân không hư hoại.” 

Bồ Tát Ca-diếp lại bạch Phật: “Thế Tôn! Thân thường trụ của Như Lai như 

hình khắc trên đá.”[?]36  

Phật dạy Bồ Tát Ca-diếp: “Thiện nam tử! Bởi nhân duyên ấy, các hàng tỳ-

kheo, tỳ-kheo ni, nam nữ cư sĩ đều nên gắng sức hộ trì Chánh pháp. Quả báo 

của việc hộ trì Chánh pháp là rộng lớn khôn lường!  

“Thiện nam tử! Vì vậy nên những người cư sĩ nam hộ pháp nên cầm dao, 

gậy mà bảo vệ, che chở vị tỳ-kheo giữ Chánh pháp. Như có những ai thọ trì 

Năm giới, cũng chưa được gọi là người Đại thừa. Dù chẳng thọ Năm giới, 

nhưng có công hộ trì Chánh pháp, có thể gọi là Đại thừa. Người hộ trì Chánh 

pháp nên cầm đao kiếm, gậy gộc, khí giới mà hầu bên người thuyết pháp.” 

Ca-diếp bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Như những tỳ-kheo làm bạn với những 

nam cư sĩ cầm dao gậy ấy, đó là có thầy dạy hay không có thầy? Đó là trì giới 

hay phá giới?” 

Phật dạy Ca-diếp: “Chớ nên bảo họ là những người phá giới. 

“Thiện nam tử! Sau khi ta nhập Niết-bàn, đến đời trược ác, đất nước loạn 

lạc, người ta sẽ cướp giật lẫn nhau, nhân dân phải đói khổ. Khi ấy, sẽ có nhiều 

người vì đói khổ mà phát tâm xuất gia. Những người như vậy gọi là người [thế 

tục] trọc đầu, [chẳng phải tỳ-kheo]. Bọn trọc đầu ấy, nếu thấy các bậc tỳ-kheo 

trong sạch, giữ gìn giới luật, đầy đủ oai nghi, hộ trì Chánh pháp, họ liền xua 

đuổi hoặc giết hại.” 

Bồ Tát Ca-diếp lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Người trì giới, hộ trì Chánh 

pháp, làm sao có thể đi vào những nơi làng xóm, thành ấp để giáo hóa?” 



Phật dạy: “Thiện nam tử! Vì vậy nên nay ta cho phép người trì giới được 

nương cậy vào hàng cư sĩ cầm dao gậy, làm bạn với họ. Như có những quốc 

vương, đại thần, trưởng giả, nam cư sĩ lo việc hộ trì Chánh pháp, tuy cầm dao 

gậy, ta cũng nói rằng những người ấy là bậc trì giới. Tuy cầm dao gậy nhưng 

chẳng [có tâm] sát hại. Nếu ai có thể làm như vậy thì được gọi là người trì giới 

bậc nhất. 

“Ca-diếp! Người hộ pháp, nghĩa là người có đủ chánh kiến, đủ sức giảng 

rộng kinh điển Đại thừa, rốt cùng cũng chẳng cầm nắm lọng báu của vua, bình 

dầu, gạo thóc, các loại trái cây... chẳng vì chỗ lợi dưỡng mà gần gũi, thân mật 

với quốc vương, đại thần, trưởng giả; đối với những kẻ tín thí, giữ lòng ngay 

thẳng không dua nịnh; đầy đủ oai nghi, khuất phục những kẻ phá giới và những 

kẻ xấu ác. Đó gọi là bậc thầy trì giới và hộ pháp, có thể làm thiện tri thức chân 

thật của chúng sanh. Người như vậy có tấm lòng sâu rộng như biển cả. 

“Ca-diếp! Như có tỳ-kheo nào vì lợi dưỡng mà thuyết pháp với người 

khác, lại có đồ chúng quyến thuộc cũng xưng là thầy, tham cầu lợi dưỡng, 

người như vậy tự làm hư hoại chúng tăng. 

“Ca-diếp! Chúng tăng có ba hạng: một là hạng tăng tạp nhạp phá giới, hai 

là hạng tăng ngu si và ba là hàng tăng thanh tịnh. 

“Hạng tăng tạp nhạp phá giới dễ bị hư hoại. Hàng tăng thanh tịnh trì giới 

không thể do nhân duyên lợi dưỡng mà bị phá hoại được. 

“Thế nào là hạng tăng tạp nhạp phá giới? Như có những tỳ-kheo tuy giữ 

giới cấm, nhưng vì cầu lợi dưỡng nên quan hệ đi lại, nằm ngồi thân cận với kẻ 

phá giới, gần gũi và nhờ cậy họ, chung cùng việc làm với họ. Đó gọi là phá giới, 

cũng gọi là tăng tạp nhạp. 

“Thế nào là tăng ngu si? Như có những tỳ-kheo ở nơi chỗ tu hành vắng 

lặng, căn tánh không lanh lợi, u ám, mờ mịt, sống bằng phép khất thực ít ham 

muốn. Trong những ngày tụng giới và trong khi tự tứ thì dạy đệ tử phải sám hối 

cho trong sạch, còn khi thấy những kẻ chẳng phải đệ tử mình phạm nhiều giới 

cấm thì chẳng thể dạy họ sám hối cho trong sạch, lại chung cùng với họ mà tụng 

giới và tự tứ. Đó gọi là tăng ngu si. 

“Thế nào là hàng tăng thanh tịnh? Như có những tỳ-kheo không bị chúng 

ma ngăn trở, làm cho hư hoại. Đó là hàng chúng tăng Bồ Tát, bản tánh thanh 

tịnh, có thể điều phục hai hạng tăng nói trên, khiến họ được trụ yên trong chúng 

tăng thanh tịnh. Đó gọi là các bậc đại sư cao trổi hơn hết ủng hộ Phật pháp. 

Khéo giữ theo giới luật, vì muốn điều phục chúng sanh, làm lợi ích chúng sanh 

nên biết rõ các tướng của giới có quan trọng hoặc ít quan trọng. Nếu không 



thuộc về giới luật thì các vị ấy không cần chứng biết, còn như đúng là giới luật 

thì các vị liền chứng biết [phân biệt rõ ràng]. 

“Thế nào là điều phục chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh? Nếu như 

các vị Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh, thường vào những nơi làng xóm thôn ấp, 

bất chấp thời tiết [tốt xấu], hoặc đến nhà đàn bà góa, nhà của dâm nữ, ở chung 

với họ trong nhiều năm. Nếu là hàng Thanh văn thì không nên làm như vậy. Đó 

gọi là điều phục, làm lợi ích chúng sanh. 

“Thế nào là rõ biết phần quan trọng của giới? Như thấy Như Lai nhân việc 

mà chế giới, dạy rằng: ‘Từ nay các ông đừng tái phạm.’ Như Bốn trọng 

cấm37 thì người xuất gia không được phạm vào. Nếu cố phạm vào thì chẳng 

phải là sa-môn, chẳng phải là dòng Thích tử.38Đó gọi là phần quan trọng. 

“Thế nào là ít quan trọng? Nếu lỡ phạm vào các điều luật nhỏ nhặt, nghe 

người khác can gián [từ một] đến ba lần bèn từ bỏ việc đã phạm. Đó gọi là ít 

quan trọng. Việc không đúng giới luật thì không chấp nhận. Ví như có người 

nói rằng những vật chẳng thanh tịnh là đáng thọ dụng thì không gần gũi chung 

cùng với người ấy. Việc đúng giới luật thì nên chấp nhận, thuận theo. Người 

khéo học giới luật chẳng gần với kẻ phá giới; thấy ai làm theo đúng với giới 

luật, liền sanh lòng vui vẻ. Như vậy có thể biết được chỗ làm theo Phật pháp, có 

thể giảng thuyết. Đó gọi là luật sư. Như có thể giải rộng nghĩa chân thật của Đại 

thừa,39 có thể khéo gìn giữ Khế kinh, cũng là như vậy. 

“Thiện nam tử! Phật pháp vô lượng, không thể nghĩ bàn như vậy. Như Lai 

cũng thế, không thể nghĩ bàn.” 

Bồ Tát Ca-diếp bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Thật vậy, thật vậy! Đúng như 

lời Phật dạy. Phật pháp vô lượng, không thể nghĩ bàn. Như Lai cũng thế, không 

thể nghĩ bàn! Vậy nên biết rằng Như Lai là thường trụ, chẳng hư hoại, chẳng 

biến đổi. Nay con đã học hiểu được, rồi cũng sẽ vì người khác mà giảng rộng 

nghĩa ấy.” 

Lúc ấy, Phật ngợi khen Bồ Tát Ca-diếp: “Lành thay, lành thay! Thân Như 

Lai tức là thân kim cang chẳng hoại. Bồ Tát nên học thông suốt lẽ ấy, thấy biết 

chân chánh. Nếu có thể thấy biết rành rẽ như vậy, tức là thấy được thân kim 

cang của Phật, thân không thể hư hoại, cũng như nhìn vào tấm gương mà thấy 

được các màu sắc hình ảnh vậy.” 

---o0o--- 

PHẨM CÔNG ĐỨC DANH TỰ - Phẩm thứ ba40 



Lúc ấy, đức Như Lai bảo Bồ Tát Ca-diếp: “Thiện nam tử! Nay ông nên 

khéo giữ lấy kinh này, công đức sẵn có trong từng câu chữ. Người thiện nam, 

tín nữ nào nghe được tên kinh này, không thể sanh vào trong bốn đường 

dữ.41 Tại sao vậy? Vì kinh điển này là chỗ tu tập của vô lượng vô biên chư Phật. 

Nay ta sắp nói ra chỗ được công đức.” 

Bồ Tát Ca-diếp bạch Phật: “Thế Tôn! Nên đặt tên kinh là gì? Chư Đại Bồ 

Tát nên cung kính giữ gìn như thế nào?” 

Phật dạy Ca-diếp: “Kinh này tên là Đại Bát Niết-bàn. Đầu kinh, giữa kinh 

cho đến cuối kinh đều là những lời lành cả. Nghĩa lý sâu xa, văn chương hay 

khéo, tinh túy thuần khiết, đầy đủ Phạm hạnh thanh tịnh, kho tàng kim cương 

quý báu trọn đủ không thiếu. Nay ông hãy nghe cho kỹ, ta sẽ giảng thuyết. 

“Thiện nam tử! Nói là đại, nghĩa là thường, như tám con sông lớn đều đổ 

về nơi biển cả. Kinh này cũng vậy, hàng phục tất cả phiền não trói buộc cùng 

các tánh ma. Sau đó mới nhập Đại Niết-bàn, buông bỏ thân mạng. Vì vậy nên 

gọi kinh này là Đại Bát Niết-bàn. 

“Thiện nam tử! Lại như vị thầy thuốc kia, có một phương thuốc bí truyền, 

có thể thâu nhiếp tất cả các phương thuốc khác. Thiện nam tử! Như Lai cũng 

thế, tất cả các pháp môn bí mật, sâu kín của diệu pháp mà Như Lai đã thuyết 

đều có đủ cả trong Đại Bát Niết-bàn. Vì vậy nên gọi kinh này là Đại Bát Niết-

bàn. 

“Thiện nam tử! Ví như người làm nông, gieo giống vào mùa xuân rồi thì 

bắt đầu trông đợi. Đến khi thu hoạch rồi, liền dứt hết mọi sự trông mong. Thiện 

nam tử! Tất cả chúng sanh cũng thế, trong khi tu học các kinh, thường trông 

mong được sự lợi ích. Nếu như nghe được kinh Đại Bát Niết-bàn này rồi, thì 

lòng trông mong sự lợi ích ở các kinh khác ắt sẽ không còn.42 Kinh Đại Bát 

Niết-bàn này có thể đưa chúng sanh thoát ra khỏi dòng sanh tử lưu chuyển. 

“Thiện nam tử! Ví như trong các dấu chân, dấu chân voi là lớn nhất. Kinh 

này cũng thế, là cao trổi nhất trong những phép tam-muội của các kinh. 

“Thiện nam tử! Ví như cày ruộng, cày lúc mùa thu là tốt nhất. Kinh này 

cũng thế, là hơn hết trong các kinh. 

“Thiện nam tử! Ví như trong các món thuốc, món đề-hồ là bậc nhất. Khéo 

trị lòng nóng nảy và não loạn của chúng sanh, nên pháp Đại Niết-bàn này cũng 

là bậc nhất. 

“Thiện nam tử! Ví như món sữa ngọt có đủ tám vị, kinh Đại Bát Niết-bàn 

cũng có đủ tám vị. Thế nào là tám? Một là thường tồn, hai là không biến đổi, ba 



là yên ổn, bốn là trong sạch mát mẻ, năm là chẳng già suy, sáu là chẳng diệt 

mất, bảy là không nhiễm ô, tám là vui thích. Đó là tám vị. Bởi có đủ tám vị, nên 

gọi kinh này là Đại Bát Niết-bàn. 

“Chư Đại Bồ Tát nếu trụ yên nơi kinh này thì có thể thị hiện Niết-bàn ở 

khắp mọi nơi, cho nên gọi kinh này là Đại Bát Niết-bàn. 

“Ca-diếp! Như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn do nơi kinh Đại 

Bát Niết-bàn này mà đạt được Niết-bàn, thì nên học lẽ này: ‘Như Lai là thường 

trụ, Pháp và Tăng cũng là thường trụ.’” 

Bồ Tát Ca-diếp lại bạch Phật: “Hay lạ thay đức Thế Tôn! Công đức của 

Như Lai thật không thể nghĩ bàn! Pháp và Tăng cũng vậy, không thể nghĩ bàn! 

Kinh Đại Bát Niết-bàn này cũng không thể nghĩ bàn!  

“Nếu ai tu học kinh điển này, người ấy được pháp môn cao trổi nhất, có thể 

làm bậc lương y. Nếu ai chưa tu học kinh này, nên biết rằng đó là người tối tăm, 

không có mắt huệ, bị vô minh che khuất.” 

KINH ĐẠI BÁT NIẾT-BÀN 

HẾT QUYỂN BA 

 
1 Theo Nam bản thì phẩm này là phẩm thứ tư, có tựa là Trường thọ (Trường thọ 

phẩm, đệ tứ) 
2 Hai duyên ấy là: 1. Phải có đời sống lâu dài, đủ để gìn giữ và lưu truyền Chánh 

pháp. 2. Phải có trí tuệ lớn lao, đủ để nắm hiểu Chánh pháp và giảng giải, tuyên 

thuyết với tất cả chúng sanh. 
3 Xin lưu ý phân biệt vị Đại Bồ Tát Ca-diếp này với Đại Ca-diếp là vị đứng đầu 

chúng tỳ-kheo. 
4 Cứu cánh đáo bỉ ngạn: Bờ bên kia (bỉ ngạn) chỉ Niết-bàn, khi đã dứt phiền não 

và thành Phật. Đối nghĩa với bờ bên này (thử ngạn) tức là luân hồi, còn phiền 

não, là chúng sanh. Kinh Phật dùng cụm từ đáo bỉ ngạn (đến bờ bên kia) theo 

tiếng Phạn là ba-la-mật-đa, hay nói gọn là ba-la-mật, Hán ngữ dịch nghĩa là độ, 

là đưa qua, vượt qua, có nghĩa là pháp môn giúp “đưa qua bờ bên kia”, đạt đến 

sự giải thoát. Đó là sáu pháp ba-la-mật hay còn gọi là Lục độ, bao gồm: Bố thí 

độ, Trì giới độ, Nhẫn nhục độ, Tinh tấn độ, Thiền định độ và Trí tuệ độ. 
5  Y chỉ: Y là nương dựa, chỉ là dừng lại, ở yên. Y chỉ là chỗ để cho người ta 

nương dựa và dừng yên ở đó, tức là bậc có đủ phước đức và trí tuệ, đủ sức dìu 

dắt người khác, như Phật là bậc Y chỉ của tất cả chúng sanh. 
6 Thiên ý thụ: cây thiên ý, một loại cây hiện theo chư thiên, do công đức mà ứng 

hiện. Mỗi khi chư thiên đi đến đâu thì đều tùy ý hiện theo, lại muốn cầu điều gì 

cũng được toại ý, nên gọi là cây thiên ý. (Huệ Lâm âm nghĩa, quyển 25) Người 



 

quy y Tam bảo, xem Tam bảo cũng như cây thiên ý của mình, dù đi đến đâu 

cũng đều được cây ấy che chở. Hơn nữa, nương theo Tam bảo thì được sự lợi 

lạc, an vui, nên có thể gọi là cầu điều gì cũng được toại nguyện. 
7 Trăng non đầu tháng mỗi ngày đều lớn dần, tròn đầy hơn đêm trước, cho đến 

khi tròn đầy hoàn toàn vào giữa tháng. Đây ví sự tăng trưởng đều đặn của người 

thuyết giảng Chánh pháp, mỗi ngày một lớn mạnh hơn. 
8  Lưỡng túc tôn: Bậc đáng tôn kính có đủ phước đức và trí tuệ. Đây là một 

trong các danh xưng, tôn hiệu của Phật. 
9 Các ấm (chư ấm): Bao gồm năm ấm là: 1. Sắc, 2. Thọ, 3. Tưởng, 4. Hành, 5. 

Thức. Năm ấm cũng được gọi là Năm uẩn (Ngũ uẩn). 
10 Phương đẳng, chỉ chung các kinh điển Đại thừa. Phương: hay phương quảng, 

nghĩa là vuông vức và rộng rãi, chứa đủ các pháp, từ nhỏ tới lớn, từ thấp tới cao. 

Đẳng: Bình đẳng, như nhau. Các kinh Đại thừa do Phật thuyết đều như nhau cả, 

chứa đủ diệu lý, thật tướng, bất cứ ai tu hành rốt ráo theo một bộ kinh Đại thừa 

nào, cũng có thể thành tựu trí tuệ Phật. Vì vậy nên gọi chung là Phương đẳng. 
11 Năm giới (Ngũ giới): Năm giới của người Phật tử tại gia, bao gồm: không 

giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. 
12 Mười điều lành (Thập thiện): 1. Không sát sanh, thường làm việc tha thứ và 

phóng sanh. 2. Không trộm cắp, thường tu hạnh bố thí, giúp đỡ, san sẻ với mọi 

người. 3. Không tà dâm, luôn giữ lòng chung thủy một vợ một chồng. 4. Không 

nói dối, luôn nói lời chân thật. 5. Không nói lời trau chuốt, thô tục, thường nói 

những lời có ý nghĩa, có ích lợi. 6. Không nói đâm thọc, gây chia rẽ, thường nói 

những lời tạo ra sự đoàn kết, thương yêu nhau. 7. Không nói lời độc ác, gây tổn 

hại, thường nói những lời ôn hòa, nhu thuận. 8. Không tham lam, luôn quán xét 

rằng mọi thứ của cải vật chất đều chỉ là giả tạm, không thường tồn. 9. Không 

sân khuể, thường tu tập hạnh từ bi, nhẫn nhục. 10. Không ngu mê, tà kiến, 

thường sáng suốt tu tập theo chánh kiến. 
13 Tội nghịch (Ngịch tội): Tội phản nghịch. Đối với người ân, thay vì phụng 

kính, trở đi làm hại. Tội nghịch thường là năm thứ (ngũ nghịch tội): 1. Giết cha, 

2. Giết mẹ, 3. Giết A-la-hán, 4. Phá hòa hiệp tăng, 5. Làm thân Phật chảy máu, 

khởi ác ý đối với sở hành của đức Như-lai. Trong Bồ Tát giới kinh có ghi chép 

bảy thứ tội nghịch (Thất nghịch tội): 1. Làm cho thân Phật ra máu, như, chém 

đánh; ném đá…; 2. Giết cha; 3. Giết mẹ; 4. Giết hòa thượng; 5. Giết A-xà-lê; 6. 

Phá yết ma chuyển Pháp luân tăng; 7. Giết thánh nhân. 
14 Bố-tát nghĩa là: đoạn diệt đều ác, tăng trưởng điều thiện. Tụng bố-tát là tụng 

Giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, hay giới luật. Theo quy định thông thường là mỗi 

tháng hai lần, vào các ngày sóc (mồng một) và ngày vọng (ngày rằm). Tuy 

nhiên, một số nơi cũng quy định vào các ngày 14 và cuối tháng. 
15 Nhất-xiển-đề kẻ chẳng có lòng tin nơi Tam Bảo. 
16 Phép yết-ma, dịch là Tác pháp, là hình thức phán xét tập thể, do chúng tăng 

nhóm họp (thường ít nhất cũng phải từ 4 vị trở lên) mà xem xét đưa ra quyết 

định tùy theo từng trường hợp. 



 
17 Kinh văn ở đây chỉ nhắc sơ lược về 7 pháp yết-ma này, và tên gọi nêu ra cũng 

không hoàn toàn trùng khớp với các tên được dùng trong Luật bộ. Chúng tôi 

tham khảo các bản văn khác nhau trong Hán tạng, xin cung cấp thêm một vài ý 

nghĩa về các phép yết-ma này như sau: 1. Ha trách yết-ma: vị tỳ-kheo có tội 

phải chịu sự quở trách công khai trước chúng tăng; 2. Khu khiển yết-ma, cũng 

gọi là khu xuất yết-ma: vị tỳ-kheo có tội (thường là hình thức quở trách không 

có tác dụng) phải chịu sự trục xuất ra khỏi nơi ở; 3. Trí yết-ma, cũng gọi là bất 

ngữ yết-ma, y chỉ yết-ma, vị tỳ-kheo có tội chịu sự khu biệt và giám sát, không 

ai trong tăng chúng được trò chuyện với vị ấy, và trong thời gian ấy phải chuyên 

tâm học luật, suy gẫm tự hối; 4. Cử tội yết-ma, cũng gọi là già bất chí bạch y gia 

yết-ma, vị tỳ-kheo có tội bị nghiêm cấm không được đến nhà cư sĩ; 5. Bất khả 

kiến yết-ma, cũng gọi là bất kiến cử tội yết-ma, bất kiến tẫn yết-ma, vị tỳ-kheo 

có tội do không tự nhận biết, không thấy nhân quả, nên phải chịu phép yết-ma 

này, không được sống chung trong tăng chúng; 6. Diệt yết-ma, cũng gọi là diệt 

tẫn yết-ma, bất sám tội yết-ma, vị tỳ-kheo có tội nhưng không tin rằng nghiệp ác 

có chiêu cảm quả báo, không sanh tâm sám hối, nên phải chịu phép yết-ma này, 

không được sống chung trong tăng chúng; 7. Vị xả ác kiến yết-ma, cũng gọi là 

ác kiến bất xả yết-ma, vị tỳ-kheo có tội vì không dứt bỏ được tà kiến, tin rằng ái 

dục không ngăn cản sự tu đạo (thuyết dục bất chướng đạo), nên phải chịu phép 

yết-ma này, không được sống chung trong tăng chúng. 

Bảy hình thức yết-ma này dùng để sửa trị tỳ-kheo phạm tội, được gọi chung là 

Thất yết ma, cũng gọi là Thất chủng tác pháp hay Thất trị pháp. Bốn hình thức 

đầu tiên áp dụng đối với những người có sai phạm về hành vi, phải chịu sự trách 

phạt, kiểm chế hoặc khu biệt trong phạm vi tăng đoàn. Ba hình thức sau áp dụng 

với những người không đủ tín tâm, không tin theo Chánh pháp, phải chịu sự 

trục xuất hẳn ra khỏi tăng đoàn. 
18 Thần tiên ngũ thông: Tức là những vị tiên nhân lánh mình vào núi, tu thiền 

định, được trường thọ và đạt được năm phép thần thông: 1. Thiên nhãn thông, 2. 

Thiên nhĩ thông, 3. Túc mạng thông, 4. Tha tâm thông, 5. Thần túc thông. Tuy 

nhiên, Ngũ thông này không đồng với Ngũ thông của Phật và Bồ Tát. 
19 Phạm hạnh, cũng gọi là tịnh hạnh, là phép tu hành thanh tịnh của hàng xuất 

gia, đoạn tuyệt sự dâm dục. 
20 Pháp luân Thánh vương: cũng gọi: Pháp luân vương, vị vua chuyển bánh xe 

Pháp, tức là Phật Như Lai. Còn vị vua trị đời, gọi là Chuyển luân vương. 
21Tri túc mạng: Biết được những đời trước, cũng gọi là Túc mạng thông, là một 

trong Ngũ thông. Người có tri túc mạng chẳng những biết những việc đời trước 

của mình và của người khác, còn có thể biết các việc đời này và đời sau nữa.. 
22 Theo Nam bản thì đây là phẩm thứ năm (Kim cang thân phẩm, đệ ngũ). 
23 Theo nguyên bản “phi tâm phi số” thì phải hiểu ở đây là tâm số, nhưng tâm số 

cũng chính là cách dùng cũng của tâm sở, chỉ các tâm hành khác nhau khởi sanh 

trong tâm. 



 
24 Nguyên bản dùng “vô giác vô quán”, nhưng giác quán chính là cách dùng cũ 

của tầm tứ. Tầm chỉ các niệm tưởng thô; tứ chỉ các niệm tưởng tinh tế. Tâm 

vọng động chính là do tầm tứ, nên tùy theo mức độ dứt trừ được tầm tứ mà đánh 

giá được sự định tâm của hành giả. 
25 Niệm ở đây nên được hiểu theo cả hai ý nghĩa thông thường của nó. Một là ý 

niệm, hai là chỉ một quãng thời gian cực ngắn (như sự sanh khởi và diệt mất của 

một ý niệm). 
26 Nguyên bản dùng Vô đẳng đẳng, dịch từ tiếng Sanskrit là Asamasama, là một 

trong các tôn hiệu của Phật. Vì Phật là bậc tối cao tôn quý thế gian không ai 

sánh bằng nên gọi là “vô đẳng”, lại vì chư Phật mười phương ba đời đều bình 

đẳng như nhau nên tôn xưng là “vô đẳng đẳng”, cũng đồng với nghĩa thường 

dùng hơn là Vô thượng (không còn ai hơn được). 
27 Một thừa duy nhất (Nhất thừa), chỉ Phật thừa, cũng gọi là Như Lai thừa 
28 Ba thừa: Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. 
29 Ấm, nhập, giới: Ba thành phần cấu tạo nên sự hiện hữu của con người và của 

mọi chúng sanh. Ấm là Năm ấm (hay Năm uẩn): sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 

Nhập là mười hai nhập: sáu căn nhập với sáu trần, sáu trần nhập với sáu căn. 

Giới là mười tám giới: sáu căn, sáu trần và sáu thức. 
30 Theo bản khắc gỗ đời Minh thì câu này phải dịch là: “Thân ấy là sư tử mà 

chẳng phải sư tử”(Thị sư tử phi sư tử). 
31 Câu này dịch sát theo bản Hán văn: “Hộ trì Chánh pháp giả, bất thọ ngũ giới, 

bất tu oai nghi”. Nhưng chúng tôi xét thấy ý nghĩa có phần không rõ ràng, hơi 

khó hiểu. Tham khảo trong kinh Đại Bát Nê-hoàn, ở phần tương đương với câu 

này thì thấy ngài Pháp Hiển dịch như sau: “Kỳ hộ pháp giả, phi vi ngũ giới, diệc 

phi tập hành hiền giả luật nghi. Ư ác thế trung bất tích thân mạng, chấp trì lợi 

khí phòng hộ pháp sư, chư trì giới giả, thị vi hộ pháp.” Ý kinh trong câu này 

dịch ra như sau: “Người hộ pháp không chỉ là kẻ thọ trì Năm giới, cũng không 

chỉ là học làm theo những oai nghi của bậc hiền giả. Nếu trong đời xấu ác, 

không tiếc thân mạng, cầm khí giới đi theo bảo vệ các vị pháp sư, những người 

trì giới, đó mới gọi là hộ pháp.” So sánh hai bản thì thấy câu này trong kinh Đại 

Bát Nê-hoàn thật rõ nghĩa hơn. So sánh thêm đoạn cuối trang 361 của tập này. 
32 Chín bộ kinh: 1. Tu-đa-la, dịch nghĩa là Khế kinh. 2. Kỳ-dạ dịch nghĩa là Ứng 

tụng, hay Trùng tụng, 3. Hòa-ca-la-na, cũng đọc là Hoa-già-la-na, dịch nghĩa là 

Thọ ký. 4. Già-đà, dịch nghĩa là Phúng tụng, Cô khởi tụng. 5. Ưu-đà-na, dịch 

nghĩa là Tự thuyết. 6. Y-đế-mục-đa-già dịch nghĩa là Bổn sự. 7. Xà-đà-già, dịch 

nghĩa là Bổn sanh. 8. Tỳ-phật-lược, dịch nghĩa là Phương quảng. 9. A-phù-đà-

đạt-ma, dịch nghĩa là Vị tằng hữu. Đây là 9 bộ trong tổng số 12 bộ kinh do Phật 

thuyết dạy. Tuy nhiên, sự phân loại này mang tính tổng quát về nội dung, không 

phải dựa theo số lượng. 
33 Phật A-súc, tức là Phật Bất Động, cũng dịch là Phật Vô Động, được xem là 

cõi tịnh độ phương Đông, như cõi Phật A-di-đà là tịnh độ phương Tây. Xem 

thêm phẩm Phật A-súc trong kinh Duy-ma-cật. 



 
34 Theo kinh Đại Bát Nê-hoàn, bản Hán dịch của ngài Pháp Hiển, thì tỳ-kheo 

Giác Đức (Phật-độ-đạt-đa) sanh về làm đệ tử bậc nhất của Phật A-súc; vị quốc 

vương hộ pháp Hữu Đức (Bà-già-đạt-đa) làm đệ tử đứng hàng thứ nhì. 
35 Phật Ca-diếp (Kayapa), tức là vị Phật thứ ba trong Hiền kiếp, ra đời sau Phật 

Câu-na-hàm Mâu-ni (Kanakamouni) và ngay trước Phật Thích-ca Mâu-ni. 
36 Câu này xét theo ý kinh có phần hơi khiên cưỡng. Chúng tôi tham khảo kinh 

Đại Bát Nê-hoàn, bản Hán dịch của ngài Pháp Hiển thì thấy câu nói này của 

ngài Ca-diếp được ghi lại là:  Như Lai pháp thân chân hật thường trụ, phi ma 

diệt pháp, ngã ý đế tín do như  hoạch thạch. Nghĩa là: “Pháp thân Như Lai chân 

thật thường trụ, không phải pháp hoại diệt, lòng con đã tin chắc điều đó như 

khắc sâu vào đá.” Theo đây mà suy đoán thì có lẽ bản dịch của ngài Đàm-vô-

sấm vì một lý do nào đó đã mất đi mấy chữ, tương đương với 8 chữ Hán được 

chúng tôi gạch chân trong câu trên. Điều chúng tôi lấy làm lạ là ngài Huệ 

Nghiêm đời Tống khi thực hiện Nam bản đã nói là “y Nê-hoàn kinh gia chi” 

nhưng sao không thấy đề cập đên chỗ khác biệt đáng chú ý này. 
37 Bốn giới cấm hệ trọng: Người xuất gia phạm một trong bốn cấm giới này thì 

không còn được đứng vào hàng tỳ-kheo, sa-môn nữa. Bốn giới cấm đó là: 1. Sát 

giới (Không được giết hại chúng sanh). 2. Đạo giới (Không được trộm cắp). 3. 

Dâm giới (Không được phạm vào sự dâm dục) 4. Vọng ngữ giới (Không được 

nói dối). 
38 Phật vốn dòng họ Thích-ca, hàng đệ tử sau này đều lấy tên trong đạo theo họ 

Thích, gọi là Thích tử. Vậy nên Thích tử có nghĩa là đệ tử Phật. 
39 Nguyên bản dùng “nhất tự”, để ví với nghĩa lý rốt ráo chân thật của Đại thừa, 

khác với “bán tự” để chỉ giáo pháp quyền biến phương tiện thuộc Ba thừa. 
40  Theo Nam bản thì đây là phẩm thứ sáu (Danh tự công đức phẩm, đệ lục). 
41 Đó là: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a-tu-la. 
42 Vì đã nhận được đầy đủ mọi sự lợi ích, an lạc, giải thoát từ kinh này. 
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